
Số nhà Khóm N T NS

1 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15

1 1 LƯU THỊ NANG 960/48 BK1 1 2 1947 01 1 Nội trợ 180 CŨ

2 NGUYỄN THỊ HUỲNH ÁNH 3 2 1971 01 2 Làm thuê

3 NGUYÊN VĂN LÂM 3 1 1974 01 2 Làm hồ

4 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 3 2 1985 01 2 Làm thuê

5 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN 3 2 1988 01 2 Làm thuê

6 MAI THỊ TRUNG THU 6 2 1993 01 3 Làm thuê

7 NGUYỄN HƢU TIẾN 6 1 1999 01 3 Ở nhà

8 NGUYỄN QUỐC BẢO 6 1 2006 01 3 Lớp 2 trƣờng Hàm Nghi

9 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 6 2 2006 01 3 Lớp 2 trƣờng Hàm Nghi

10 NGUYỄN TRƢỜNG PHÚC 6 1 2011 01 2 MG Họa Mi

2 11 ĐẶNG VĂN BẢY 883/45 BK1 1 1 1969 01 2 Làm thuê 180 CŨ

12 ĐOÀN THỊ DUNG 2 2 1968 01 2 Nội trợ

13 ĐẶNG THI THU HỒNG 3 2 1990 01 2 Nội trợ

14 ĐẶNG ĐÌNH VĂN 3 1 1992 01 2 Làm hồ

15 ĐẶNG ĐÌNH CHUNG 3 1 2000 01 3 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

3 16 LÊ VĂN SANH 954/48 BK1 1 1 1954 01 1 Bệnh 180 CŨ

17 LÊ THỊ HỒNG 7 2 1968 01 2 Nội trợ

18 BẠCH XUÂN HÙNG 6 1 1978 01 2 Làm thuê

19 LÊ VĂN HOÀNG 7 1 1965 01 2 Chạy xe

20 TRẦN BẠCH XUÂN HẢI 6 1 1981 01 3 Làm thuê

4 21 NGUYỄN THỊ VÀNG 961/48 BK1 1 2 1958 01 1 Mua phế liệu 185 CŨ

22 BÙI THỊ NGỌC THANH 3 2 1976 01 2 Làm thuê

23 BÙI VĂN TẤN 3 1 1985 01 2 Làm thuê
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24 BÙI LÊ HOÀNG ĐẠI 6 1 2000 01 3 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

25 BÙI TRƢƠNG KHANG 6 1 2008 01 3 Lớp 1 trƣờng Hàm Nghi

26 BÙI THU HỐNG 6 2 2013 01 1 Còn nhỏ

5 27 PHẠM TẤN PHƯỚC 732/37 BK1 1 1 1968 01 1 Làm hồ 185 CŨ

28 DƢƠNG KIM CHI 2 2 1975 01 1 Mua phế liệu

29 PHẠM TẤN NGỌC 3 1 1993 01 1 Làm hồ

30 PHẠM TẤN PHÁT 3 1 1997 01 1 Làm hồ

31 PHẠM TẤN MẠNH 3 1 2001 01 1 Làm hồ

6 32 NGUYỄN THỊ LÀI 962/49 BK1 1 2 1949 01 1 Nội trợ 190 CŨ

33 THANG THỊ THÙY OANH 3 2 1983 01 2 Làm thuê

34 THANG THÀNH NGHIỆP 6 1 2002 01 3 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

35 THANG THÚY ANH 6 2 2005 01 3 Lớp 5 trƣờng Hàm Nghi

7 36 LÝ BÉ BA Tổ 48 BK1 1 1 1959 01 1 Làm thuê 190 CŨ

37 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 2 2 1960 01 1 Làm thuê

38 LÝ PHƢƠNG HẠNH 3 2 1993 01 2 Nội trợ

39 LÝ PHƢƠNG DUNG 3 2 1982 01 2 Làm thuê

8 40 LÊ THỊ SANG 954/48 BK1 1 2 1963 01 1 Nội trợ 190 CŨ

41 PHAN THỊ THANH TUYỀN 3 2 1983 01 3 Làm thuê

42 HUỲNH THỊ LỆ MỸ 3 2 1985 01 3 Làm thuê

43 PHAN THÀNH ĐỨC 6 1 2005 01 2 Lớp 5 trƣờng Hàm Nghi

44 PHAN THANH KHA 6 1 2011 01 2 MG Họa Mi

45 ĐOÀN NHỰT HÀO 6 1 2008 01 2 Lớp 3 trƣờng Hàm Nghi

46 ĐOÀN QUỐC HIỆP 6 1 2009 01 2 Lớp 2 trƣờng Hàm Nghi

47 PHAN THANH BÌNH 6 1 2015 01 1 Còn nhỏ

48 PHAN THÀNH TÀI 3 1 1985 01 2 Làm thuê

9 49 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 883/45 BK1 1 2 1966 01 2 Làm thuê 190 CŨ

50 ĐẶNG THÀNH NÊN 3 1 1982 01 2 Làm thuê

51 ĐẶNG THỊ NGHIỆP 3 2 1988 01 2 Làm hồ

52 NGUYỄN NGỌC NHƢ Ý 3 2 2002 01 3 Lớp 8 trƣờng THCS Bình Khánh

10 53 MAI KIM TUYẾT 962/49 BK1 1 2 1942 01 1 MSLĐ 190 CŨ

54 DƢƠNG PHI NGA 3 2 1961 01 1 Làm thuê

55 DƢƠNG LẠC VIỆT 3 1 1963 01 1 Làm thuê

56 DƢƠNG VĨNH BỬU QUỲNH 3 2 1985 01 1 Bệnh tâm thần

11 57 NGUYỄN VĂN HƯNG 785/40 BK1 1 1 1946 01 1 MSLĐ 180 CŨ

12 58 NGUYỄN THỊ ĐỪNG 903/46 BK1 1 2 10 11 1933 01 1 MSLĐ X 190 CŨ



59 LÊ THỊ PHƢỢNG 6 2 1971 01 2 Làm thuê

60 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 6 2 1999 01 2 Làm thuê

13 61 NGUYỄN THÀNH TÂY 936/47 BK1 1 1 1931 01 1 MSLĐ X 190 CŨ

62 NGUYỄN THỊ BỪA 2 2 1932 01 1 MSLĐ X

63 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 6 2 1995 01 2 Nội trợ

14 64 NGUYỄN HÕA MINH 924/47 BK1 1 1 1967 01 2 Buôn bán 185 CŨ

65 BÙI KIM EM 2 2 1969 01 2 Buôn bán

66 NGUYỄN MINH TRUNG 3 1 1993 01 2 Làm thuê

67 NGUYỄN MINH TRỰC 3 1 1996 01 2 Làm thuê

68 NGUYỄN MINH TRIẾT 3 1 2004 01 3 Học sinh

15 69 LÝ THỊ PHƯỢNG 731/37 BK1 1 2 1969 01 3 Buôn bán 190 CŨ

70 LƢU KIM HOÀNG 3 2 1996 01 4 Học sinh

71 LƢU NAM TIẾN 3 1 2005 01 3 Học sinh

16 72 TÔN THỊ LỰA Tổ 37 BK1 1 2 1957 01 1 Buôn bán 180 CŨ

73 VÕ VĂN TĂNG 2 1 1955 01 1 Ở nhà

17 74 NGUYỄN THÀNH NHƠN 839/42 BK1 1 1 1 7 1973 01 2 Buôn bán 190 CŨ

75 NGUYỄN THỊ KIM HUÊ 2 2 7 1 1980 01 2 Buôn bán

76 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 3 2 12 8 2000 01 4 Làm thuê

77 NGUYỄN THANH SƠN 3 1 2005 01 3 Học sinh

18 78 MAI QUANG KIỆT 693/35C BK1 1 1 1970 01 2 Rửa xe 185 CŨ

79 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG 2 2 1970 01 2 Buôn bán

80 MAI THỊ MỸ PHƢƠNG 3 2 1994 01 2 Làm thuê

81 MAI HOÀNG ĐỨC 3 1 2000 01 3 Học sinh

82 MAI PHƢƠNG HUỲNH 3 2 2003 01 2 Học sinh

19 83 TRẦN VĂN PHÁT 954/48 BK1 1 1 1971 01 1 Buôn bán 185 CŨ

84 NGUYỄN THỊ KIM XOÀN 2 2 1980 01 3 Buôn bán

85 TRẦN VĂN ĐẠT 3 1 1998 01 3 Học sinh

86 TRẦN THỊ HUỲNH TRANG 3 2 2002 01 3 Học sinh

87 TRẦN MINH ĐỨC 3 1 2006 01 2 Học sinh

88 TRẦN THÚY KIỀU 3 2 2008 01 2 Học sinh

20 89 NGUYỄN THANH TÕNG 936/47 BK1 1 1 1967 01 2 Chạy xe lôi 180 CŨ

90 LƢƠNG THỊ ĐẸP 2 2 1965 01 2 Buôn bán

91 NGUYỄN THANH HẢI 3 1 11 1 1989 01 3 Làm thuê

92 NGUYỄN THANH NHÍ 3 2 1993 01 3 Làm thuê

93 NGUYỄN THANH HẰNG 3 2 24 10 1994 01 3 Làm thuê



94 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 3 1 1996 01 3 Làm thuê

95 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 3 1 2002 01 4 Buôn bán

96 HUỲNH THỊ THÙY DƢƠNG 6 1 2011 01 1 Học sinh

97 HUỲNH THỊ THÙY YẾN 6 1 2014 01 1 Còn nhỏ

21 98 NGUYỄN THỊ NHUNG 898/45 BK1 1 2 1936 01 3 MSLĐ X 185 CŨ

99 ĐINH DUY KHANG 6 1 1996 01 6 Làm thuê 180 CNC

22 100 NGUYỄN VĂN TỲ 882/45 BK1 1 1 1953 01 2 Tai biến

101 NGUYỄN THỊ LẸ 2 2 1952 01 2 Buôn bán

102 NGUYỄN VĂN TAM 3 1 1986 01 2 Ở nhà

103 NGUYỄN THỊ CHIÊU ANH 3 2 2003 01 4 Học sinh

23 104 NGUYỄN THỊ VINH LỚN 731A/37 BK1 1 2 1964 01 1 Bệnh 180 CNC

105 NGUYỄN VĂN GIỎI 6 1 20 3 1998 01 1 Ở nhà

106 NGUYỄN VĂN HIẾU 6 1 2003 01 1 Bán vé số

107 NGUYỄN THỊ SANG LỚN 7 2 4 3 1962 01 1 Buôn bán

108 NGUYỄN THỊ SANG NHỎ 7 2 1 7 1963 01 1 Bán vé số

24 109 PHẠM THỊ KIM KHUÊ BK2 1 2 1966 01 3 Buôn bán 190 PSM

110 ĐẶNG AN KHƢƠNG 3 1 1997 01 3 Chƣa có việc làm

111 BÙI NGỌC NHƢ QUỲNH 6 2 5 9 2008 01 3 Lớp 6, Trƣờng THCS Bình Khánh

112 ĐẶNG HOÀNG ANH 6 1 2 10 2011 01 2 Lớp 3, Trƣờng Hàm Nghi

25 113 NGUYỄN THỊ KIM TẶNG 7/1C BK3 1 2 1965 01 1 Bán trái cây 185 CŨ

114 TRẦN QUỐC HƢNG 2 1 1963 01 1 Bán trái cây

115 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 3 2 2004 01 2 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

26 116 PHẠM QUANG HÂN 251/1B BK3 1 1 1972 01 5 Công nhân viên 180 CŨ

117 DƢƠNG THỊ THÚY VÂN 7 2 1968 01 2 MSLĐ

118 PHẠM TRUNG HIẾU 3 1 1996 01 3 Học nghề sửa xe ở TPHCM

119 PHẠM THÀNH ĐẠT 3 1 2003 01 3 Lớp 8, Trƣờng THCS Bình Khánh

120 PHẠM TIẾN TRUNG 3 1 2006 01 2 Lớp 5, Trƣờng TH Hàm Nghi

27 121 NGUYỄN NGỌC QUÝ 13/1C BK3 1 1 1945 01 1 MSLĐ 180 CŨ

122 HỒ THỊ MỘT 2 2 1952 01 1 MSLĐ

123 NGUYỄN TUẤN KIỆT 3 1 1976 01 3 Sửa điện tử

124 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 3 2 1979 01 3 Thợ may

125 NGUYỄN THỊ MỸ TRÂN 3 2 1983 01 5 CNV

126 NGUYỄN HỒ THIÊN ÂN 6 1 2004 01 3 Lớp 6, Trƣờng THCS Bình Khánh
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127 NGUYỄN NGỌC HỒNG ÂN 6 2 2013 01 1 Còn nhỏ

128 NGUYỄN NGỌC TUỆ ÂN 6 2 2016 01 1 Còn nhỏ

28 129 TRẦN THỊ VÀNG 97D BK3 1 2 1977 01 3 Buôn bán 190 CŨ

130 ĐỖ MINH NHẬT 2 1 1975 01 3 Chạy xe đầu

131 ĐỖ NHỰT LINH 3 1 1999 01 4 Lớp 12, Trƣờng THPT Nguyễn Hiền

132 ĐỖ NHỰT DUY 3 1 2009 01 2 Lớp 2, Trƣờng Hàm Nghi

29 133 TRẦN THỊ ĐẶNG 217/2A BK3 1 2 1973 01 Thợ may 185 CŨ

134 HUỲNH MINH ĐỨC 2 1 1971 01 Thợ điện

135 TRẦN THỊ HIỆP 4 2 1937 01 MSLĐ

136 HUỲNH MINH NHẬT THỦY 3 2 2008 01 Lớp 3, Trƣờng Hàm Nghi

137 HUỲNH MINH TÀI PHÚ 3 1 2011 01 Mẫu giáo  Họa Mi

30 138 ĐỖ THỊ HÀI 343/4 BK3 1 2 1970 01 Buôn bán 190 CŨ

139 NGUYỄN TÙNG LÂM 2 1 1970 01 Công nhân

140 NGUYỄN TUẤN THÀNH 3 1 1998 01 SV, Trƣờng CĐ Nghề AG

141 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 3 2 2008 01 Lớp 3, Trƣờng Hàm Nghi

31 142 TRẦN THỊ HOA 252D/13A BK3 1 2 1957 01 Buôn bán 185 CŨ

143 NGUYỄN VĂN DON 7 1 1968 01 MSLĐ

144 NGUYỄN VĂN DÒN 7 1 1970 01 Chăn nuôi

145 TRẦN THỊ DIỄM 7 2 1971 01 Công nhân

146 NGUYỄN HỮU THIỆN 7 1 1985 01 Công nhân

147 NGUYỄN VĂN KHÁNH 6 1 1994 01 Công nhân

148 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 6 2 1999 01 Lớp 12, Trƣờng THPT Nguyễn Hiền

149 NGUYỄN VĂN TRẮNG 6 1 2002 01 Lớp 8, Trƣờng THCS Bình Khánh

32 150 NGUYỄN MỸ HUỆ 380/4 BK3 1 2 1960 01 Buôn bán 180 CŨ

151 NGUYỄN THỊ MỸ PHƢỢNG 3 2 1981 01 Nội trợ

33 152 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 330B/2B BK3 1 2 1962 01 Nội trợ 180 CŨ

153 NGUYỄN THỊ BÍCH THÀ 3 2 1982 01 Làm thuê

154 NGUYỄN THÀNH DUY PHƢƠNG 3 1 1992 01 Buôn bán

155 LÊ HOÀNG KIM MAI 6 2 2006 01 Lớp 4, Trƣờng Hàm Nghi

34 156 HUỲNH NGỌC CHÂU BK3 1 2 17 2 1970 01 7 CNV 180 PSM

157 LÊ THÀNH NAM 2 1 15 2 1970 01 7 Nội trợ

158 LÊ HUỲNH PHƢƠNG NHI 3 2 22 9 2001 01 8 Sinh viên

35 159 LÊ THỊ MINH HỒNG BK3 1 2 30 6 1961 01 5 Nghỉ hưu 180 PSM

160 HUỲNH VĂN LÂM 2 1 12 1 1960 01 5 Nghỉ hƣu

161 HUỲNH LÊ THÙY LINH 3 2 11 2 1988 01 8 Làm thuê



162 HUỲNH LÊ THẢO ANH 3 2 31 7 2000 01 5 Sinh viên

36 163 VẠN HÙNG SƠN BK3 1 1 23 5 1969 01 5 Chưa có việc làm 180 PSM

164 DƢƠNG KIM THOẠI 2 2 1970 01 4 Buôn bán

165 VẠN DƢƠNG HIỂU 3 1 14 2 1991 01 4 Buôn bán

166 VƢƠNG THỊ THÚY DIỄM 3 2 11 7 1991 01 4 Làm thuê

167 VẠN XUÂN NHƢ Ý 6 2 22 11 2009 01 2 Lớp 5, Trƣờng TH Hàm Nghi

168 VẠN NGỌC ÁNH THƠ 6 2 6 9 2015 01 Còn nhỏ

37 169 TRẦN THỊ DIỄM TRANG 550/25 BK4 1 2 22 9 1982 01 Nội trợ 185 CŨ

170 NGUYỄN VĂN VĨNH 2 1 8 11 1986 01 Giăng câu lƣới

171 NGUYỄN GIA VĨ 1 1 2015 01 Còn nhỏ

38 172 NGUYỄN THỊ HẾT 704/36 BK4 1 2 1951 01 MSLĐ 185 CŨ

173 NGUYỄN THỊ NGA 3 2 9 12 1979 01 Công nhân đông lạnh

174 NGUYỄN THANH TRÀ 3 1 8 5 1985 01 Bốc vác

39 175 TRẦN THỊ LỊCH 636/32 BK4 1 2 1950 01 Nội trợ 185 CŨ

176 LÊ VĂN MẦM 2 1 1952 01 MSLĐ

177 LÊ THỊ NHÀN EM 3 2 1991 01 Làm thuê

40 178 VÕ VĂN THƯỞNG 688B/35 BK4 1 1 1963 01 Làm hồ 185 CŨ

179 TRẦN THỊ ĐỠ 2 2 1960 01 Buôn bán

180 VÕ THÀNH CANG 3 1 1980 01 Làm điện

181 VÕ THỊ MỸ TRINH 6 2 16 11 2001 01 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

182 VÕ MINH TẤN 6 1 29 11 2004 01 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

41 183 TRẦN VĂN KHƯƠNG Tổ 33 BK4 1 1 1968 01 Giữ vịt mướn 185 CŨ

184 PHẠM THỊ ÚT 2 2 1960 01 Nội trợ

185 TRẦN THỊ LY LY 6 2 12 4 2007 01 Lớp 4 trƣờng Phan Bội Châu

42 186 NGUYỄN VĂN SÁU 706/36 BK4 1 1 1954 01 Lợp tép 180 CŨ

187 NGUYỄN THỊ VINH 2 2 1957 01 Bán bún

188 NGUYỄN VĂN CÒN 3 1 1993 01 Bốc vác

43 189 NGUYỄN THANH HÙNG Tổ 27 BK4 1 1 1969 01 Làm hồ 180 CŨ

190 NGUYỄN THANH CƢỜNG 3 1 1996 01 Làm hồ

44 191 LÊ THỊ LÊ 557C/29A BK4 1 2 1951 01 Bán tàu hũ 185 CŨ

192 NGUYỄN THỊ OANH 3 2 1971 01 Khuyết tật

193 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 6 1 1994 01 Làm hồ

194 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 6 2 2000 01 May

45 195 NGÔ VĂN VUI 696/35 BK4 1 1 15 9 1983 01 Làm thuê 185 CŨ
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196 LÊ THỊ TỊNH 2 2 1984 01 Làm thuê

197 NGÔ VĂN KHANG 3 1 5 8 2007 01 Lớp 4 trƣờng Phan Bội Châu

198 NGÔ THỊ KIM NGỌC 3 2 20 8 2014 01 Còn nhỏ

46 199 VÕ TUẤN THÔNG TT 30A BK4 1 1 1966 01 Làm ruộng 180 CŨ

200 PHẠM THỊ PHƢỢNG 2 2 1964 01 Làm ruộng

201 VÕ NGỌC PHƢƠNG TUYỀN 3 2 1997 01 SV Trƣờng ĐHAG

202 VÕ NGỌC XUÂN THỦY 3 2 2004 01 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

47 203 BÙI VĂN DẬU 520/27 BK4 1 1 1931 01 MSLĐ 185 CŨ

204 BÙI THANH TÙNG 3 1 1972 01 Làm thuê

205 BÙI TUẤN LINH 6 1 17 3 1994 01 Làm thuê

206 BÙI NGỌC LINH 6 2 29 10 1999 01 Làm thuê

207 BÙI VƢƠNG LINH 6 1 26 9 1996 01 Làm thuê

208 BÙI NHỰT LINH 6 1 19 5 2010 01 Học sinh

209 NGUYỄN THỊ É 8 2 1970 01 Giúp việc nhà

48 210 NGUYỄN THỊ NÔ 524/26A BK4 1 2 1942 01 MSLĐ 180 CŨ

211 NGUYỄN CHÍ LINH 3 1 22 6 1981 01 Làm thuê

212 TRẦN THỊ LINH 8 2 1979 01 Làm thuê

213 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 6 2 26 4 2007 01 Học sinh

214 NGUYỄN TRẦN KHẢI NGUYÊN 6 1 9 3 2015 01 Còn nhỏ

49 215 NGUYỄN THỊ A 550/28 BK4 1 2 1930 01 MSLĐ 185 CŨ

216 DƢƠNG THỊ DUNG 3 2 9 9 1971 01 Nội trợ

217 DƢƠNG VĂN DŨNG 3 1 17 2 1977 01 Làm hồ

218 LÊ KIM ĐIỀU 8 2 1982 01 Làm hồ

219 DƢƠNG THỊ KIỀU 6 2 1 6 2001 01 Làm thuê

220 DƢƠNG ÁI NHÂN 6 2 2013 01 Còn nhỏ

50 221 NGUYỄN BÁ NGHIỆP 672/34 BK4 1 1 1937 01 MSLĐ 190 CŨ

222 NGUYỄN THỊ NIÊN 2 2 1939 01 MSLĐ

223 NGUYỄN VĂN GỐC 3 1 6 3 1985 01 Công nhân

224 NGUYỄN THANH LOAN 8 2 1986 01 Công nhân

225 NGUYỄN MINH HUẤN 6 1 2006 01 Học sinh

51 226 NGÔ VĂN THẾ 696/35 BK4 1 1 1934 01 MSLĐ 185 CŨ

227 NGÔ THỌ THÀNH 3 1 1978 01 Làm hồ

228 VÕ THỊ MỸ LOAN 8 2 1976 01 Nội trợ

229 NGÔ THỊ VÀNG 6 2 26 11 2008 01 Học sinh

230 NGÔ THỊ DIỆU 6 2 26 11 2008 01 Học sinh



231 NGÔ THỊ DÂY 6 2 29 8 2014 01 Còn nhỏ

52 232 NGUYỄN NGỌC LẦM 517/26 BK4 1 1 1982 01 Làm thuê 185 CŨ

233 NGUYỄN THỊ DUNG 2 2 1985 01 Công nhân

234 NGUYỄN NGỌC QUÍ 3 1 2004 01 Học sinh

235 NGUYỄN NGỌC LẮM 3 1 2006 01 Học sinh

236 NGUYỄN NGỌC THẮNG 3 1 2011 01 Học sinh

53 237 CAO VĂN ĐỨC 541B/27 BK4 1 1 1943 01 1 MSLĐ 180 CNC

238 VÕ THỊ LÈO 2 2 1953 01 1 MSLĐ

239 CAO VĂN LỢI 3 1 1983 01 2 Làm thuê

240 CAO VĂN SANG 3 1 1981 01 2 Làm thuê

241 CAO THỊ LÝ 3 2 1986 01 2 Làm thuê

242 CAO VĂN GIÀU 3 1 1990 01 2 Làm thuê

243 CAO THỊ NGỌC DIỆP 6 2 20 7 2011 01 2 Học sinh

54 244 TRẦN THỊ SÀNG 644A/33 BK4 1 2 1958 01 2 Nội trợ 180 CNC

245 NGUYỄN THỊ VUI 3 2 1977 01 2 Làm thuê

246 NGUYỄN VĂN TRỢ 3 1 1978 01 2 Làm thuê

247 NGUYỄN HỮU NGHĨA 3 1 15 8 1992 01 2 Làm thuê

248 NGUYỄN THANH TUẤN 6 1 7 10 2000 01 3 Làm thuê

249 NGUYỄN THANH KIỀU 6 2 22 9 2003 01 3 Làm thuê

55 250 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 525C/27 BK4 1 2 20 7 1968 01 2 Giúp việc nhà 185 CNC

251 NGUYỄN VĂN QUÂN 3 1 2 6 1999 01 2 Bán vé số

252 NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG 3 2 6 10 2002 01 3 Làm thuê

56 253 NGUYỄN THÀNH ÖT Tổ 5KDC BK5 1 1 9 11 1953 01 Nội trợ 185 CŨ

254 PHẠM THỊ LANG 2 2 1953 01 Giúp việc nhà

57 255 DƯƠNG CÔNG THÁI 1161B/59 BK5 1 1 1952 01 Làm thuê 185 CŨ

256 HỒ THỊ HAI 2 2 1953 01 MSLĐ

58 257 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 9D1/4 BK5 1 2 1972 01 Giúp việc nhà 185 CŨ

258 THÁI THANH PHONG 3 1 1996 01 SV trƣờng ĐHAG

259 NGUYỄN THỊ ĐỘT 5 2 1948 01 MSLĐ

59 260 BÙI THANH TÙNG 1154A/58 BK5 1 1 1974 01 Phụ hồ 190 CŨ

261 NGUYỄN THỊ THANH NGA 2 2 1978 01 Giúp việc nhà

262 BÙI THANH HOÀNG 3 1 23 3 1999 01 Công nhân

263 BÙI THỊ MỸ TIÊN 3 2 7 9 2001 01 Công nhân

60 264 PHẠM THỊ HAI Tổ 55A BK5 1 2 21 8 1954 01 Bán vé số 185 CŨ
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265 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 3 2 1983 01 Tàn tật

61 266 ĐẶNG HUY HÙNG 24E/6 BK5 1 1 25 4 1976 01 Chạy xe lôi 185 CŨ

267 ĐẶNG THỊ DIỆU HIỀN 3 2 27 5 1995 01 SV trƣờng ĐHAG

268 ĐẶNG NGỌC THANH THẢO 3 2 2009 01 Lớp 2 trƣờng Hàm Nghi

269 TẠ THỊ DUYÊN 2 2 1976 01 Giúp việc nhà

62 270 ĐỖ THỊ TUYẾT 1137/57A BK5 1 2 1961 01 Giúp việc nhà 185 CŨ

271 HUỲNH VĂN THÍCH 2 1 1958 01 Thợ hồ

272 ĐỖ THÀNH ƠN 3 1 1980 01 Làm bò

273 LÊ MINH HƢƠNG 3 2 1984 01 Giúp việc nhà

274 ĐỖ THÀNH TÀI 6 1 2005 01 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

275 ĐỖ MINH NGỌC 6 1 2009 01 Lớp 2 trƣờng Hàm Nghi

63 276 VÕ THANH KHAN 1172/55 BK5 1 2 1973 01 Nuôi bò 180 CŨ

277 HUỲNH CÔNG NAM 2 1 2002 01 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

278 HUỲNH TRUNG TIỀN 2 1 2 1 2007 01 Lớp 4 trƣờng Hàm Nghi

64 279 LÊ VĂN TƯƠI 1063/54B BK5 1 1 1975 01 Thợ hồ 180 CŨ

280 LÂM THỊ MINH PHƢƠNG 2 2 1976 01 Giúp việc nhà

281 LÊ THỊ PHƢƠNG DUNG 3 2 2 10 2003 01 Thợ may

282 LÊ THỊ THÙY DƢƠNG 3 2 8 7 2010 01 Lớp 1 trƣờng Hàm Nghi

65 283 TRƯƠNG PHÖ YÊN 1172A/59 BK5 1 1 1966 01 Bảo vệ 185 CŨ

284 NGUYỄN THỊ TRONG 2 2 1974 01 Tạp vụ 

285 TRƢƠNG PHÚ THÀNH 3 1 1996 01 SV trƣờng ĐHAG

286 TRƢƠNG THỊ THẬT 3 2 1999 01 Làm thuê

66 287 PHÙNG KIM HẬU 1189C/60 BK5 1 2 1970 01 Làm thuê 190 CŨ

288 NGUYỄN THỊ PHẤN 4 2 1936 01 MSLĐ

289 PHÙNG VĂN DỨT 7 1 1980 01 Làm thuê

290 PHÙNG NHUẬN PHÁT 8 1 12 9 2011 01 Học sinh

67 291 VÕ THỊ NGA 2B1/1 BK5 1 2 1965 01 Bán phế liệu 185 CŨ

292 NGUYỄN QUANG MINH 2 1 1967 01 Bán phế liệu

293 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG 3 2 1994 01 Ở nhà

68 294 TRƯƠNG THỊ PHAU 1140/57A BK5 1 2 1955 01 MSLĐ 180 CŨ

295 NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG 6 2 23 2 2006 01 Học sinh

296 NGUYỄN HOÀNG HUY 6 1 2004 01 Học sinh

297 VÕ THỊ MINH KIỀU 3 2 1982 01 Ở nhà

69 298 HUỲNH THỊ PHÙNG 1066/54B BK5 1 2 1942 01 MSLĐ 185 CŨ

299 NGUYỄN THỊ MỸ TRANG 6 2 2002 01 Học sinh



300 NGUYỄN THỊ OANH KIỀU 6 2 1965 01 Ở nhà

301 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN 6 1 2004 01 Học sinh

302 NGUYỄN QUỐC THẮNG 6 1 1998 01 Học sinh

303 NGUYỄN HUỲNH GIAO 6 2 1998 01 Học sinh

70 304 NGUYỄN NGỌC ẨN 1063/54B BK5 1 2 1940 01 MSLĐ 185 CŨ

305 LÊ VĂN TỐT 3 1 1972 01 Làm thuê

306 TRẦN THỊ CẨM CHÂU 3 2 1977 01 Tâm thần

307 LÊ THỊ KIM THOA 6 2 2003 01 Làm thuê

71 308 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 1064/54B BK5 1 2 1965 01 Phụ hồ 185 CŨ

309 NGUYỄN THANH VŨ 3 1 1980 01 Buôn bán

310 NGUYỄN TRƢỜNG GIANG 3 1 1986 01 Buôn bán

311 TRẦN THỊ ĐÂY 8 2 1981 01 Bệnh

72 312 LÊ THỊ LỆ THỦY Tổ 60 BK5 1 2 1967 01 Ở nhà 180 CŨ

313 HUỲNH PHÚ LỘC 2 1 1970 01 Làm thuê

314 HUỲNH PHÚ TÚ 6 1 2000 01 Thợ hàn

315 HUỲNH QUỐC BẢO 6 1 2004 01 Thợ hàn

73 316 TRẦN THỊ HỒNG 1131G/57 BK5 1 2 1980 01 Ở nhà 185 CŨ

317 TRẦN VĂN LIÊM 2 1 1980 01 Làm thuê

318 TRẦN HỮU TÀI 3 1 12 1 2005 01 Học sinh

319 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 3 2 18 11 2006 01 Học sinh

74 320 HÀ THANH QUÝT 1064/54B BK5 1 1 1979 01 3 Chạy xe lôi 190 CNC

321 NGUYỄN THỊ BÍCH KHÔN 2 2 1975 01 3 Buôn bán

322 HÀ THANH HUY 3 1 1 6 2000 01 3 Làm thuê

323 HÀ THANH HUYỀN 3 1 26 12 2004 01 3 Học sinh

75 324 HUỲNH VĂN TRỔ 1071A/54 BK5 1 1 1975 01 3 Làm thuê 180 CNC

325 NGUYỄN THỊ XUÂN 2 2 1976 01 3 Ở nhà

326 HUỲNH CÔNG NHẬT 3 1 2001 01 3 Học sinh

327 HUỲNH XUÂN NHƢ 3 2 2004 01 3 Học sinh

328 HUỲNH XUÂN Ý 3 2 2004 01 3 Học sinh

76 329 BÙI THANH CƯỜNG 1154A/58 BK5 1 1 1979 01 3 Làm thuê 185 CNC

330 PHẠM THỊ NHIỄN 4 2 1938 01 3 MSLĐ

77 331 NGUYỄN HOÀNG MỠ 1183/55 BK5 1 1 1957 01 4 Tàn tật 185 CNC

332 NGUYỄN HỒNG YÊN 7 2 1973 01 1 Tâm thần

78 333 NGUYỄN THỊ BA 23E/6 BK5 1 2 2 9 1951 01 3 MSLĐ 185 CNC

334 LƢƠNG MINH PHÚC 3 1 3 9 1981 01 3 Làm thuê



335 LƢƠNG QUỐC HUY 3 1 1975 01 3 Làm thuê

79 336 NGUYỄN THỊ BẠC 1074B/54 BK5 1 2 1942 01 3 MSLĐ 185 CNC

337 NGUYỄN THANH THẢO 6 2 1996 01 3 Làm thuê

338 TRƢƠNG VĂN TRÍ 6 1 9 9 1998 01 3 Làm thuê

80 339 ĐỖ VĂN CỌP NHỎ 1131/57 BK5 1 1 1967 01 3 Làm thuê 185 CNC

340 HUỲNH KIM PHỤNG 2 2 1965 01 3 Ở nhà

341 ĐỖ VĂN BẢO 3 1 22 12 1994 01 3 Làm thuê

81 342 NGUYỄN TẤN HƯNG Tổ 53 BK6 1 1 1962 01 1 Làm hồ 185 CŨ

343 KENG THỊ PHEN 2 2 1959 01 1 MSLĐ

344 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 3 1 1984 01 2 Làm hồ

345 NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY 3 2 23 8 1985 01 2 Bán cá

346 HUỲNH THANH PHÚ 6 1 10 7 2007 01 3 Lớp 4 trƣờng Hàm Nghị

347 HUỲNH THANH NGÂN 6 2 3 6 2010 01 1 MG Họa Mi

82 348 NGUYỄN VĂN DŨNG 1057B/53A BK6 1 1 1965 01 1 Làm hồ 190 CŨ

349 NGUYỄN THỊ THOA 2 2 1 5 1971 01 2 Bán xôi

350 NGUYỄN VĂN TUẤN KIỆT 3 1 20 5 2005 01 3 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

83 351 TRẦN NGỌC ANH 1051/53 BK6 1 2 19 5 1960 01 2 Bán bánh tằm 190 CŨ

352 TRẦN NGỌC SANG 7 1 30 1 1973 01 2 Làm hồ

353 TRẦN NGỌC THẢO 7 2 25 11 1962 01 2 Bán bánh tằm

354 THÁI THỊ THỦY LỢI 7 2 4 3 1978 01 2 Nội trợ

355 TRẦN THÁI QUỐC BẢO 6 1 1 2 2004 01 3 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

356 TRẦN THÁI BẢO DUY 6 1 2 3 2007 01 3 Lớp 4 trƣờng Hàm Nghi

357 TRẦN THÁI LAN PHƢƠNG 6 2 8 5 2013 01 1 Còn nhỏ

84 358 ĐINH TRƯỜNG GIANG 1044C/53 BK6 1 1 1983 01 3 Công nhân 185 CŨ

359 ĐINH VĂN MỐT 4 1 1955 01 1 MSLĐ

360 NGUYỄN THỊ KIM NĂNG 4 2 1955 01 1 MSLĐ

361 NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG 2 2 30 12 1981 01 3 Nội trợ

362 ĐINH TRƢỜNG PHÁT 3 1 16 3 2015 01 1 Còn nhỏ

363 ĐINH TRƢỜNG AN 7 1 1 2 1985 01 3 Công nhân

364 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 7 2 1982 01 3 Nội trợ

85 365 NGUYỄN NGỌC THU Tổ 53A BK6 1 1 4 1 1966 01 1 Làm thuê 180 CŨ

366 NGUYỄN NGỌC UYÊN 3 2 23 10 1999 01 2 Làm thuê

367 NGUYỄN NGỌC NHI 3 2 10 10 2000 01 2 Làm thuê

86 368 NGUYỄN THANH LÂM Tổ 52 BK6 1 1 16 11 1965 01 1 Sửa quần áo 185 CŨ
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369 PHAN THỊ LỆ 2 2 1974 01 1 Làm thuê

370 NGUYỄN NGỌC LAN VI 3 2 12 6 1997 01 3 Công nhân

371 NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI 3 2 27 11 2006 01 2 Lớp 5 trƣờng Hàm Nghi

87 372 HỒ THỊ PHÓ 1010/51 BK6 1 2 1932 01 1 MSLĐ 185 CŨ

373 NGUYỄN THANH SƠN 3 1 1973 01 2 Buôn bán

374 NGUYỄN THANH NHÀN 6 1 16 3 1993 01 2 Buôn bán

375 NGUYỄN THANH TIẾN 6 1 18 4 1996 01 3 Công nhân

376 NGUYỄN NHƢ Ý 6 2 27 5 1999 01 3 Làm thuê

377 HỒ THỊ HỒNG PHƢỢNG 3 2 19 4 1971 01 2 Buôn bán

88 378 NGUYỄN NGỌC HUỆ Tổ 53 BK6 1 2 1959 01 1 Phụ giúp việc nhà 190 CŨ

379 LÝ VĂN TƢỞNG 3 1 11 9 1982 01 2 Làm hồ

89 380 NGUYỄN NGỌC TÂM Tổ 53B BK6 1 1 1971 01 2 Làm thuê 180 CŨ

381 NGUYỄN THỊ CHÂU 2 2 1979 01 2 Buôn bán

382 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 3 2 29 7 2001 01 1 Ở nhà

383 NGUYỄN NGỌC TUẤN 3 1 29 7 2003 01 1 Ở nhà

90 384 ĐẶNG VĂN ẤN 19/53B BK6 1 1 1933 01 1 MSLĐ 180 CŨ

385 LÊ THỊ TÁM 2 2 1934 01 1 MSLĐ

386 ĐẶNG VĂN TRẠNG 3 1 1971 01 1 Chạy xe đầu

387 ĐẶNG THỊ KIM LOAN 3 2 1968 01 1 Buôn bán

388 NGÔ CHÍ DŨNG 8 1 1962 01 1 Buôn bán

389 NGÔ THỊ HỒNG LÊ 6 2 1993 01 2 Đi làm tại TPHCM

390 NGÔ THỊ HỒNG YẾN 6 2 20 2 1998 01 7 SV trƣờng ĐHAG

91 391 NGUYỄN THỊ HAI Tổ 53B BK6 1 2 18 9 1930 01 1 MSLĐ 190 CŨ

392 ĐOÀN TRUNG TÍNH 3 1 23 12 1966 01 1 Mua bán phế liệu

393 ĐOÀN THỊ KIM HUYỀN 6 2 9 3 2007 01 2 Bán vé số

92 394 ĐINH TUYẾT LAN PHƯƠNG Tổ 51 BK6 1 2 1962 01 1 Bán vé số 180 CŨ

395 ĐINH TRƢỜNG AN 3 1 1990 01 2 Làm hồ

93 396 CAO LỮ HỒNG NHUNG Tổ 51 BK6 1 2 1975 01 3 Thợ uốn tóc 185 CŨ

397 TRẦN BÁ KẾ 2 1 1975 01 3 Làm thuê

398 TRẦN MAI THẢO 3 2 2005 01 2 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

94 399 TRẦN THỊ THÙY TRANG Tổ 51 BK6 1 2 1 7 1980 01 2 Buôn bán 190 CŨ

400 NGUYỄN THÙY CẨM TIÊN 3 2 30 3 1999 01 2 Ở nhà

401 ĐINH THỊ THANH THÚY 7 2 3 10 1984 01 4 Nhân viên

402 ĐINH MINH PHƢƠNG 6 1 31 12 2009 01 2 Học sinh

403 QUÁCH CHÍ BẢO 7 1 1 7 1996 01 2 LLDQ



95 404 NGUYỄN THỊ NGỌC 9E5/51 BK6 1 2 1947 01 1 Buôn bán 180 CŨ

405 NGUYỄN THANH LAN 6 2 1966 01 2 Làm thuê

406 NGUYỄN THANH SƠN 6 1 1967 01 2 Chạy xe đầu

407 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 6 2 7 6 1994 01 2 Công nhân

408 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 6 2 6 2 1996 01 7 Học sinh

96 409 PHAN VĂN HOẮC Tổ 51 BK6 1 1 1925 01 1 MSLĐ 190 CŨ

410 PHAN NGỌC TUYỀN 3 2 2 3 1977 01 1 Bán vé số

411 PHAN NGỌC ÁNH 3 2 1969 01 1 Bán vé số

97 412 CAO THỊ TUYẾT HƯƠNG 1059A/53A BK6 1 2 1959 01 1 Làm thuê 180 CŨ

413 LÊ THANH HÙNG 3 1 18 3 1980 01 3 Công nhân

414 LÊ NGỌC THANH 6 1 20 1 2003 01 3 Học sinh

415 THÁI KIM PHỤNG 8 2 1955 01 1 Bán phế liệu

416 HỒ THỊ MỘNG THU 8 2 1 3 1987 01 3 Công nhân

417 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƢ 6 2 23 9 2002 01 2 Học sinh

98 418 TRẦN KIM THÙY 1062D/53B BK6 1 2 1973 01 2 Làm thuê 180 CŨ

419 NGÔ ĐỨC QUÁ 2 1 1 11 1970 01 2 Làm thuê

420 NGÔ TRẦN PHƢỚC HẬU 3 2 13 11 2002 01 3 Học sinh

99 421 LÊ MỘNG THẮM 1062C/53B BK6 1 1 1976 01 2 Làm thuê 190 CŨ

422 NGUYỄN THỊ THU 2 2 12 10 1977 01 2 Buôn bán

423 LÊ MỘNG TUYỀN 3 2 12 4 1996 01 3 Công nhân

424 LÊ MỘNG THOA 3 2 7 7 2000 01 3 Buôn bán

425 LÊ HUY HOÀNG 3 1 26 1 2008 01 2 Học sinh

100 426 NGUYỄN THỊ NĂM 1059A/53A BK6 1 2 1945 01 2 MSLĐ 190 CNC

427 TRƢƠNG HỒNG ĐÀ 6 2 15 4 1986 01 4 Làm thuê

101 428 NGUYỄN VĂN BÌNH 1 1 2 11 1960 01 3 Bệnh 180 HNC

429 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 7 2 17 6 1963 01 2 Buôn bán

430 NGUYỄN KIM HƢƠNG 7 2 1965 01 2 Bệnh X

431 NGUYỄN NGỌC DUNG 7 2 7 6 1967 01 2 Buôn bán

432 CAO THỊ BÍCH HẠNH 6 2 1983 01 3 Nội trợ

433 CAO THANH HUY 6 1 1980 01 2 Tâm thần X

434 CAO BÍCH TUYỀN 6 2 31 7 1990 01 2 Buôn bán

435 LÊ THỊ PHƢƠNG UYÊN 6 2 18 1 2003 01 4 Học sinh

436 LÊ THÁI THÀNH 6 1 5 1 2005 01 3 Học sinh

102 437 NGUYỄN THỊ ÁNH NGA TT tổ 51 BK6 1 2 19 4 1960 01 3 Nội trợ 180 PSM

438 TỪ PHÁT 2 1 8 6 1957 01 4 Làm thuê



439 TỪ ĐẠT 3 1 22 6 1990 01 4 Làm thuê

103 440 PHAN TUẤN KHANH 283/15A BK7 1 1 1978 01 3 Làm thuê 185 CŨ

441 VÕ THỊ TRĂNG 2 2 1978 01 2 Bán cá

442 PHAN THỊ KIỀU MỘNG THẮM 3 2 1997 01 3 Làm thuê

443 PHAN TẤN THẠCH 3 1 2001 01 3 Lớp 10, THPT Nguyễn Hiền

444 PHAN TRỌNG TÍN 3 1 2009 01 2 Lớp 2 trƣờng Hàm Nghị

104 445 ĐẶNG VĂN PHƯỚC 362/19 BK7 1 1 1963 01 1 Làm hồ 180 CŨ

446 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG 2 2 1972 01 1 Bán ve chai

447 BÙI TRUNG HIẾU 3 1 1995 01 1 Làm thuê

448 ĐẶNG VĂN CHÍ TÂM 3 1 2002 01 3 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

105 449 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 418/21 BK7 1 1 1936 01 1 MSLĐ 180 CŨ

450 NGUYỄN THỊ BẢNH 2 2 1947 01 1 MSLĐ

451 NGUYỄN THÀNH TÀI 3 1 1984 01 2 Ở nhà

452 TRẦN THỊ MỸ HƢỜNG 3 2 1987 01 2 Ở nhà

453 NGUYỄN TƢỜNG VY 6 2 2007 01 2 Lớp 4 trƣờng Hàm Nghi

454 NGUYỄN TƢỜNG VÂN 6 2 2012 01 1 Ở nhà

106 455 NGUYỄN THỊ HÕA 389/20 BK7 1 2 1974 01 3 Công nhân 180 CŨ

456 DƢƠNG HỒNG KHẢI 2 1 1970 01 3 Công nhân

457 DƢƠNG CHÍ TÂM 3 1 23 12 1996 01 2 Làm hồ

458 DƢƠNG CHIÍ TIẾN 3 1 24 8 1998 01 1 Thất nghiệp

459 DƢƠNG THỊ HOÀNG YẾN 3 2 11 4 2000 01 3 Lớp 11 trƣờng THPT Bình Khánh 

107 460 NGUYỄN VĂN PHÁP 302/15A BK7 1 1 1950 01 1 Buôn bán 180 CŨ

461 LÊ THỊ BÉ TƢ 2 2 1954 01 1 Buôn bán

462 NGUYỄN THÀNH MINH 3 1 1979 01 3 Tài xế

463 PHẠM HOÀNG NGÂN 3 2 1980 01 2 Làm thuê

464 NGUYỄN THÀNH KHAN 6 1 1998 01 2 Công nhân

465 LẠI THỊ MỸ DUNG 6 2 2004 01 2 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

466 NGUYỄN THÀNH NAM 6 1 2000 01 2 Làm thuê

467 NGUYỄN MINH VIỆT 6 1 2005 01 2 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

108 468 NGUYỄN THỊ XÊ 289/15A BK7 1 2 1938 01 1 MSLĐ 180 CŨ

469 NGUYỄN THỊ GIANG 3 2 1981 01 1 Làm thuê

109 470 THÁI THỊ PHƯỢNG 440/22 BK7 1 2 1964 01 1 Làm thuê 190 CŨ

471 THÁI VĂN ĐỊNH 7 1 1957 01 1 Làm thuê

472 ĐỖ MINH HÙNG 2 1 1965 01 1 Bệnh
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473 ĐỖ THÁI THUẬN 3 1 18 7 1994 01 3 Làm thuê

110 474 LÊ THÀNH NHÂN 86 BK7 1 1 1971 01 2 Lám thuê 190 CŨ

475 PHẠM THỊ NHƢ ANH 2 2 1981 01 2 Nội trợ

476 LÊ HOÀNG THANH NHÃ 3 2 26 7 1999 01 7 Học sinh

477 LÊ HOÀNG THIÊN 3 1 26 10 2010 01 7 Học sinh

111 478 PHAN THỊ TUYẾT 442/23 BK7 1 2 1974 01 2 Buôn bán 185 CŨ

479 PHAN THỊ HUYỀN TRÂN 3 2 16 6 1999 01 4 Học sinh

480 LÊ THỊ MỸ NGỌC 3 2 9 1 2003 01 3 Học sinh

112 481 LƯU MINH KHẢI 406/21 BK7 1 1 1972 01 2 Làm thuê 190 CŨ

482 LÊ THỊ KIM NGUYỆT 2 2 1974 01 3 Thợ may

483 LƢU THỊ KIM CƢƠNG 3 2 5 1 1995 01 4 Học sinh

484 LƢU THỊ KIM XOÀN 3 2 22 3 2002 01 3 Học sinh

113 485 NGUYỄN THỊ HOÀNG 290/15B BK7 1 2 1965 01 2 Bệnh 180 HNC

486 NGUYỄN VĂN CƢ 2 1 1961 01 2 Làm thuê

487 NGUYỄN CÔNG HẬU 3 1 26 10 1998 01 2 Làm thuê

488 NGUYỄN THÀNH PHÚ 3 1 21 12 1994 01 2 Làm thuê

489 NGUYỄN VĂN SĨ 3 1 6 1 1986 01 2 Làm thuê

490 DANH THỊ TIẾT 3 2 16 3 1988 01 2 Làm thuê

491 NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA 6 2 30 3 2008 01 2 Học sinh

492 NGUYỄN CÔNG THÀNH 6 1 15 5 2011 01 1 Học sinh

493 NGUYỄN THÀNH LONG 6 1 7 11 2004 01 2 Học sinh

114 494 TỪ VĂN LAN Tổ 21 BK7 1 1 1947 01 4 MSLĐ 180 PSM

495 CHÂU LIÊNG PHỤNG 2 2 1948 01 4 MSLĐ

496 TỪ CHÂU BÌNH 3 1 1979 01 4 Làm thuê

497 TỪ NGỌC MỸ 6 2 2012 01 2 Học sinh

115 498 DƯƠNG HỒNG OANH 290/15 BK7 1 2 1982 01 3 Bán cá 185 CNC

499 DƢƠNG HOÀNG ANH 3 1 18 12 2001 01 3 Làm thuê

500 DƢƠNG HOÀNG SON 3 2 25 4 2008 01 2 Học sinh

116 501 NGUYỄN THỊ THẺ 29A/2 BT1 1 2 1972 01 2 Giúp việc nhà 185 CŨ

502 NGUYỄN VĂN NGỌT 3 1 30 12 1989 01 2 Bóc vác

503 NGUYỄN HỮU NGHĨA 3 1 15 6 2008 01 2 Lớp 3, trƣờng Phan Chu Trinh

504 PHẠM HỒNG NAM 2 1 22 1 1972 01 1 Làm thuê

117 505 NGUYỄN VĂN ĐÀNG 66A/4 BT1 1 1 1965 01 1 Bóc vác 190 CŨ

506 HỒ THỊ ĐỰNG 2 2 1967 01 1 Mua bán
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507 NGUYỄN VĂN PHÚ LÂM 3 1 1987 01 1 Bóc vác

508 NGUYỄN VĂN PHÍCH 3 1 1992 01 1 Bóc vác

509 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 7 2 1985 01 1 Làm thuê

510 NGUYỄN KIM QUỲNH 6 2 10 1 2006 01 2 Lớp 5, trƣờng Phan Chu Trinh

511 NGUYỄN PHÚ THỊNH 6 1 26 8 2012 01 2 Còn nhỏ

118 512 NGUYỄN VĂN THỌ 133B/7 BT1 1 1 20 3 1962 01 1 Làm thuê 185 CŨ

513 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 3 2 1 5 1995 01 2 Làm thuê

514 NGUYỄN NGỌC NHƢ Ý 6 2 25 9 2013 01 1 Còn nhỏ

119 515 NGUYỄN VĂN DŨNG 122/7 BT1 1 1 17 10 1977 01 1 Bệnh tâm thần 185 CŨ

516 BÙI KIM XUYẾN 2 2 23 4 1980 01 1 Mua bán

517 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 3 1 14 2 2004 01 3 Lớp 5, trƣờng Phan Chu Trinh

120 518 NGUYỄN THỊ CHUẨN 185/10 BT1 1 2 1940 01 1 MSLĐ 190 CŨ

519 NGUYỄN HỮU HIỀN 3 1 1964 01 1 Chạy xe đầu

520 NGUYỄN HỒ HỮU LỢI 6 1 13 1 2002 01 3 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

521 HỒ LỆ ÚT 8 2 7 2 1968 01 1 Chết

522 NGUYỄN HỮU THÀNH 3 1 21 11 1990 01 3 Làm thuê

121 523 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 88/5A BT1 1 1 1963 01 1 Ở nhà 185 CŨ

524 NGÔ THỊ MƢỚT 2 2 1967 01 1 Làm thuê

525 NGUYỄN HỮU TIẾN 3 1 26 6 1993 01 1 Bốc vác

122 526 NGUYỄN THÀNH Á 216A/12 BT1 1 1 1949 01 1 MSLĐ 180 CŨ

527 NGUYỄN THỊ THƢƠNG 2 2 1955 01 1 MSLĐ

528 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 3 2 1972 01 1 Chết

529 NGUYỄN THANH HÙNG 3 1 1976 01 2 Làm thuê

530 VÕ THỊ THÙY DUNG 6 2 23 4 1997 01 7 SV, trƣờng ĐHAG

531 VÕ THỊ THÙY LINH 6 2 27 7 1999 01 4 Lớp 12 trƣờng THPT Bình Khánh

123 532 NGUYỄN THỊ NGHĨ 26C/2 BT1 1 2 26 3 1966 01 2 Buôn bán 185 CŨ

533 NGUYỄN ANH KHIÊM 3 1 10 6 1994 01 2 Bốc vác

534 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 6 2 15 8 2014 01 1 Còn nhỏ

124 535 TRẦN THỊ PHỤC 5B/1 BT1 1 2 1959 01 1 Làm thuê 185 CŨ

536 TRẦN THỊ DUNG 7 2 1952 01 1 Bán vé số

537 PHẠM TRẦN THÀNH NGHĨA 3 1 20 4 1996 01 1 Làm thuê

538 PHẠM TRẦN HỒNG THẮM 3 2 24 6 1997 01 1 Làm thuê

539 LƢƠNG TRẦN THÀNH NHÂN 3 1 24 8 1980 01 2 Thợ sữa xe

125 540 TRƯƠNG QUANG LIÊM 81A/5 BT1 1 1 1951 01 1 MSLĐ 185 CŨ

541 ĐINH THỊ BÉ NĂM 2 2 1955 01 1 MSLĐ



542 TRƢƠNG QUANG VINH 3 1 20 1 1986 01 2 Bốc vác

543 LÊ KHANG VĨ 6 1 15 4 2001 01 3 Lớp 10 trƣờng THPT Nguyễn Hiền

544 LÊ VĂN NHIỀU 6 2 5 10 2004 01 3 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

545 TRƢƠNG THỊ KIM NGÂN 6 2 15 2 2008 01 2 Lớp 3 trƣờng Phan Chu Trinh

126 546 LÊ THỊ THU 21/2 BT1 1 2 1979 01 1 Ở nhà 190 CŨ

547 NGUYỄN VĂN HẢI 2 1 1980 01 1 Ở nhà

548 NGUYỄN THỊ THU TÂM 3 2 6 7 1999 01 2 Làm thuê

549 NGUYỄN THỊ THU THẢO 3 2 15 9 2006 01 3 Lớp 5 trƣờng Phan Chu Trinh

127 550 ĐỖ VĂN TÂM 95/5 BT1 1 1 1962 01 1 Bệnh 185 CŨ

128 551 NGUYỄN VĂN TRẢI 94B/5 BT1 1 1 2 9 1974 01 2 Chạy xe đầu 185 CŨ

552 TRẦN THỊ VỊ 2 2 20 11 1976 01 4 Nhân viên

553 NGUYỄN VĂN VĨ 3 1 8 5 2003 01 1 Ở nhà

129 554 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 30/2 BT1 1 2 1956 01 1 Làm thuê 185 CŨ

555 NGUYỄN VĂN TIỂN 3 1 30 12 1994 01 2 Bốc vác

130 556 PHAN THỊ HƯƠNG 178/9 BT1 1 2 26 5 1968 01 2 Buôn bán 190 CŨ

557 TRẦN THANH XUÂN 2 1 15 9 1962 01 1 Tai biến

558 TRẦN CÔNG SƠN 3 1 24 11 1993 01 3 Làm thuê

559 TRẦN NGỌC YẾN 3 2 17 11 2003 01 2 Ở nhà

131 560 VÕ VĂN CHIẾN Tổ 3A BT2 1 1 1971 01 2 Bốc Vác 190 CŨ

561 VÕ MINH KÝ 3 1 22 12 2002 01 4 Lớp 9, THCS Trần Hƣng Đạo

132 562 NGUYỄN THỊ VIỆT TÖ Tổ 3 BT2 1 2 30 4 1968 01 1 Giúp việc nhà 190 CŨ

563 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 3 2 3 7 2002 01 4 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

133 564 PHẠM CÔNG KHANH 74/4 BT2 1 1 12 7 1957 01 1 Bệnh khớp nặng 190 CŨ

565 PHẠM THỊ LAN PHƢƠNG 3 2 25 7 1984 01 7 CNV

134 566 VÕ NGỌC BI Tổ 2 BT2 1 1 1964 01 1 Bệnh lao phổi 185 CŨ

567 VÕ NGỌC QUỐC 3 1 10 11 1989 01 2 Làm thuê

135 568 HUỲNH BÁ TÕNG Tổ 1 BT2 1 1 28 8 1978 01 2 Bốc vác 190 CŨ

569 ĐINH THỊ THANH TUYỀN 2 2 1984 01 2 Giúp việc nhà

570 HUỲNH QUANG MINH 3 1 7 10 2001 01 4 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

571 HUỲNH QUANG VINH 3 1 20 8 2003 01 3 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

572 HUỲNH QUANG PHÁT 3 1 11 11 2011 01 1 Còn nhỏ

136 573 PHẠM THỊ KIM CHI 135/7 BT2 1 2 25 11 1950 01 1 MSLĐ 185 CŨ

137 574 VĂNG TUYẾT ANH 519/26 BT2 1 2 11 11 1957 01 1 Nội trợ 180 CŨ

575 NGUYỄN THANH CẢNH 3 1 24 9 1977 01 2 Thợ xây
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576 LÊ THỊ DUYÊN 3 2 24 4 1982 01 2 Nội trợ

577 NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC 6 2 12 7 2003 01 3 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

578 NGUYỄN LÊ NHƢ HUỲNH 6 2 17 10 2013 01 1 Còn nhỏ

579 NGUYỄN LÊ HỒNG PHÚC 6 1 15 12 2014 01 1 Còn nhỏ

138 580 NGUYỄN THỊ NGOÀI Tổ 3 BT2 1 2 1951 01 1 MSLĐ 180 CŨ

581 NGUYỄN THỊ PHƢỚNG 3 2 9 10 1976 01 2 Buôn bán

582 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 3 1 1976 01 3 Tỉa cây cảnh

583 NGUYỄN ĐỨC DUY 6 1 15 7 2003 01 3 Lớp 8 trƣờng Hùng Vƣơng

584 NGUYỄN NGỌC XUÂN LAM 6 2 9 3 2005 01 3 Lớp 6 trƣờng thực hành sƣ phạm

139 585 LÊ THỊ TRẮNG Tổ 3 BT2 1 2 1956 01 1 Bán vé số 185 CŨ

586 LÊ VĂN HÙNG 3 1 1991 01 1 Bốc vác

140 587 NGUYỄN TẤN THÀNH 582/29B BT2 1 1 24 2 1952 01 1 Tỉa cây cảnh 180 CŨ

588 PHAN THỊ KIẾT 2 2 15 8 1954 01 1 Nội trợ

589 NGUYỄN TẤN ĐẠT 3 1 16 7 1983 01 3 Tỉa cây cảnh

590 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 3 2 30 12 1985 01 3 Thợ uốn tóc

591 NGUYỄN LÊ TẤN NAM 6 1 9 3 2008 01 2 Lớp 3 trƣờng Phan Chu Trinh

592 NGUYỄN LÊ TẤN HOÀI 6 1 22 6 2010 01 1 Lớp 1 trƣờng Phan Chu Trinh

593 NGUYỄN LÊ CHIÊU PHỤNG 6 2 18 4 2014 01 1 Còn nhỏ

141 594 NGUYỄN THANH BÌNH Tổ 3 BT2 1 1 1 11 1981 01 2 Bốc vác 185 CŨ

595 HỒNG THỊ THU HÀ 2 2 1986 01 2 Buôn bán

596 NGUYỄN HỒNG HOÀI AN 3 1 1 7 2010 01 1 Lớp 1 trƣờng Phan Chu Trinh

597 NGUYỄN HỒNG XUÂN MAI 3 2 18 2 2007 01 1 Lớp 4 trƣờng Phan Chu Trinh

142 598 ĐỖ THỊ TÌNH Tổ 3 BT2 1 2 21 2 1978 01 2 Giúp việc nhà 190 CŨ

599 NGUYỄN VĂN Y 2 1 1976 01 2 Bốc vác

600 NGUYỄN VĂN DŨNG 3 1 2 9 2002 01 4 Lớp 9 trƣờng THCS Bình Khánh

601 ĐỖ VĂN VŨ 3 1 23 9 2009 01 2 Lớp 2 trƣờng Phan Chu Trinh

143 602 PHAN THỊ TUYẾT NGA 5A9 BT2 1 2 1978 01 2 Nội trợ 185 CŨ

603 VÕ ANH HUY 2 1 1974 01 1 Ung thƣ thân

604 VÕ THỊ TUYẾT NHƢ 3 2 4 10 1997 01 7 SV, trƣờng CĐ Nghề AG

605 VÕ HUY PHƢƠNG 3 1 2 12 2000 01 3 Làm thuê

606 VÕ HUY BẢO 3 1 22 11 2001 01 7 SV, Trƣờng TTGD thƣờng xuyên

607 VÕ TUYẾT NGÂN 3 2 11 11 2008 01 2 Lớp 3 trƣờng Phan Chu Trinh

608 VÕ ĐỖ HUY HOÀNG 6 1 31 8 2016 01 1 Còn nhỏ

609 HÀ VĂN SANG 7 1 1995 01 3 Thợ hớt tóc

144 610 TRẦN THỊ NHƯ LIÊN Tổ 3 BT2 1 2 1964 01 1 Nội trợ 180 CŨ



611 TỐNG THIỆN QUANG MINH 3 1 14 3 1984 01 2 Công nhân

612 VÕ THỊ THANH KIỀU 7 1 10 9 1988 01 2 Công nhân

613 TRẦN THỊ NHƢ QUYỀN 7 1 28 10 1980 01 2 Công nhân

614 TỐNG GIA NGÂN 6 1 19 7 2009 01 3 Lớp 2 trƣờng Phan Chu Trinh

615 TRẦN HỒNG PHƢỚC 6 1 6 1 2011 01 1 Lớp 1 trƣờng Phan Chu Trinh

145 616 PHAN THỊ NGUYỆT Tổ 3 BT2 1 2 1950 01 1 MSLĐ 180 CŨ

617 HUỲNH PHƢƠNG ÁNH 3 2 16 3 1976 01 2 Giúp việc nhà

618 HUỲNH VĂN LẮM 3 1 15 7 1979 01 2 Bốc vác

619 HUỲNH VĂN QUAN 3 1 1989 01 3 Công nhân

620 HUỲNH THỊ BÉ NHI 6 2 15 4 1996 01 2 Giúp việc nhà

621 HUỲNH VĂN KHANG 6 1 25 7 1999 01 1 Bán vé số

146 622 LÊ HOÀNG VŨ 17B/1 BT2 1 1 7 3 1978 01 1 Làm thuê 180 CŨ

623 PHAN THỊ NHẸ 2 2 5 6 1995 01 1 Bán vé số

624 LÊ GIA HÀO 3 1 31 8 2011 01 1 Còn nhỏ

625 PHAN HẢI NGHI 6 2 14 8 2003 01 1 Khuyết tật

147 626 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 110/6 BT2 1 2 11 5 1960 01 1 Buôn bán 185 CŨ

627 HUỲNH THỊ NGỌC NHUNG 3 2 5 11 1978 01 2 Giúp việc nhà

628 HUỲNH PHÚ CƢỜNG 3 1 11 2 1989 01 2 Làm thuê

629 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 6 1 11 4 2004 01 3 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

630 LÊ THỊ THANH THÚY 8 2 12 11 1990 01 2 Buôn bán

631 HUỲNH PHÚ KHANG 6 1 20 2 2012 01 1 Còn nhỏ

632 HUỲNH NHƢ NGỌC 6 2 12 5 2014 01 1 Còn nhỏ

148 633 LÊ THỊ CUỘC Tổ 3 BT2 1 2 4 6 1948 01 1 MSLĐ 185 CŨ

634 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 3 2 8 5 1969 01 1 Làm thuê

635 NGUYỄN MINH CƢỜNG 3 1 1972 01 1 Thợ hồ

636 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 3 2 20 9 1994 01 1 Buôn bán

637 NGUYỄN MINH THI 6 2 18 10 2005 01 3 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

638 NGUYỄN MINH THÚY 6 2 27 2 2007 01 2 Lớp 4 trƣờng Phan Chu Trinh

149 639 ĐỖ VĂN KHÂU Tổ 3 BT2 1 1 1950 01 1 MSLĐ 180 CŨ

640 LÊ THỊ ẨN 2 2 1950 01 1 MSLĐ

641 LƢƠNG NGỌC BÍCH 6 2 2001 01 4 Lớp 10 trƣờng THPT Bình Khánh

642 DĐỖ VĂN HOA 3 1 23 12 1982 01 1 Phụ hồ

150 643 HUỲNH VĂN LỢI Tổ 3 BT2 1 1 20 2 1977 01 1 Thợ hồ 180 CŨ

644 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 2 2 1983 01 2 Buôn bán

645 HUỲNH THỊ MỸ LỘC 3 2 21 1 1999 01 2 Làm thuê



646 HUỲNH VĂN TUẤN 3 1 13 2 2001 01 1 Phụ hồ

647 HUỲNH CHÍ TÀI 3 1 12 11 2005 01 3 Lớp 6 trƣờng THCS Bình Khánh

648 HUỲNH THỊ THỦY TIÊN 3 2 2007 01 2 Lớp 4 trƣờng Phan Chu Trinh

151 649 TRẦN THÁI HÙNG 505/26 BT2 1 1 1937 01 1 MSLĐ 180 CŨ

650 PHẠM THỊ RI 2 2 1937 01 1 MSLĐ

651 TRẦN THỊ HOÀNG OANH 6 2 10 12 2001 01 7 Học sinh

152 652 LÊ THỊ KIỆU Tổ 4 BT2 1 2 1935 01 1 MSLĐ 185 CŨ

653 CAO THỊ MẪN 3 2 23 5 1963 01 1 Làm thuê

153 654 TRỊNH THỊ VIÊN Tổ 4 BT2 1 2 19 11 1978 01 1 Buôn bán 180 CŨ

655 LÊ PHÁT TÀI 2 1 1975 01 1 Bóc vác

656 LÊ PHƢỚC TÂM 3 1 13 5 2012 01 1 Còn nhỏ

657 LÊ KIM NGÂN 3 2 8 9 2013 01 1 Còn nhỏ

154 658 DIỆP CHÍ THÀNH Tổ 3 BT2 1 1 6 5 1954 01 1 Chạy xe đạp ôm 180 CŨ

659 NGUYỄN THỊ NỮ 2 2 8 1 1953 01 1 Nội trợ

155 660 VĂNG THỊ HOA Tổ 3 BT2 1 2 1952 01 1 MSLĐ 180 CŨ

661 PHAN TUẤN VŨ 3 1 1991 01 2 Làm thuê

156 662 PHAN THỊ NĂM 586/29 BT2 1 2 20 12 1955 01 1 Buôn bán 190 CŨ

663 MAI HỒNG NHUNG 6 2 26 4 1999 01 3 Nội trợ

157 664 LÊ TẤN TUẤN BT2 1 1 1957 01 5 Buôn bán 180 PSM

665 NGUYỄN THỊ BI 2 2 1957 01 2 Buôn bán

666 LÊ TẤN PHÚC 3 1 1981 01 3 Sửa xe

667 HUỲNH THỊ THÙY DƢƠNG 3 2 17 7 1983 01 2 Làm thuê

668 HUỲNH NGỌC YẾN 6 2 12 10 2007 01 3 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

669 HUỲNH NGỌC CHÂU 6 2 20 1 2012 01 2 Lớp 2 trƣờng Phan Chu Trinh

158 670 NGUYỄN HỒNG THẮM BT2 1 2 24 4 1975 01 3 Buôn bán 180 PSM

671 NGUYỄN XUÂN VY 3 2 30 1 2004 01 4 Lớp 10, trƣờng THPT Nguyễn Hiền

672 NGUYỄN MINH KHÁNH 3 1 20 12 2007 01 3 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

159 673 TRẦN THÀNH CÔNG Tổ 20 BT3 1 1 22 5 1961 01 1 Bảo vệ dân phố BK2 180 CŨ

674 NGUYỄN THỊ PHỤNG 2 2 1963 01 1 Buôn bán

675 TRẦN THỊ KIM LOAN 3 2 1983 01 3 Công nhân

676 TRẦN THÀNH NHÂN 3 1 27 9 1999 01 3 Công nhân

677 MAI THỊ KIM MAI 6 2 31 1 2013 01 2 Học sinh

678 MAI THỊ KIM LÝ 6 2 12 7 2015 01 Còn nhỏ

160 679 LƯU VĂN NGÀ Tổ 23A BT3 1 1 1965 01 1 MSLĐ 190 CŨ
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680 TRẦN THỊ KIM THẮM 2 2 2 1 1965 01 1 Buôn bán

681 LƢU MINH HOÀNG 3 1 25 12 1984 01 3 Buôn bán

161 682 NGUYỄN PHÖ CƯỜNG Tổ 9 BT3 1 1 28 8 1969 01 3 Bán vé số 190 CŨ

162 683 NGUYỄN THỊ NHỤY Tổ 23A BT3 1 2 1954 01 1 MSLĐ 180 CŨ

684 NGUYỄN THANH DƢƠNG 2 1 1953 01 1 Chạy xe đầu

685 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 3 2 1982 01 3 Công nhân

163 686 NGUYỄN NGỌC TẤN 167A/9 BT3 1 1 22 10 1957 01 3 Ở nhà 185 CNC

687 NGUYỄN THỊ BÔNG HỒNG 3 2 13 4 1994 01 4 Công nhân

164 688 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Số 10 BT3 1 2 2 3 1958 01 3 Nội trợ 180 PSM

689 TRIỊNH MINH QUỐC BẢO 6 1 25 10 2007 01 4 Lớp 7 trƣờng THCS Bình Khánh

690 LƢƠNG NGỌC CÁT TƢỜNG 6 2 23 7 2013 01 2 Lớp 1,trƣờng TH Phan Chu Trinh

CB Giảm nghèo

Từ Bạch Mai Nguyễn Thị Yến Oanh

Tổng cộng: 164 hộ, 690 nhân khẩu

Bình Khánh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

TM. BAN THƯỜNG VỤ KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


